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NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
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1 1 1 ITEC1401 CƠ SỞ LẬP TRÌNH 3 1 16+16 CN THÔNG TIN

2 1 2 MATH3401 TOÁN TIN HỌC 4 32 CN THÔNG TIN

3 1 3 ITEC2405 NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH 3 1 16+16 CN THÔNG TIN

4 2 1 ITEC3301 HỆ ĐIỀU HÀNH 3 8 CN THÔNG TIN

5 2 2 ITEC4305 LẬP TRÌNH JAVA 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

6 2 3 ITEC1402 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 3 1 16+16 CN THÔNG TIN

7 3 1 ITEC2403 NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU 3 1 16+16 CN THÔNG TIN

8 3 2 ITEC2406 CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT 3 1 16+16 CN THÔNG TIN

9 3 3 ITEC4321 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

10 4 1 BADM2308 QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  ** 3 16 QTKD

11 4 2 ITEC4320 LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

12 4 3 ITEC2407 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 4 32 CN THÔNG TIN

13 5 1 ITEC4311 QUẢN TRỊ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

14 5 2 BADM2301 THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ** 3 16 QTKD

15 5 3 ITEC4323 PHÁT TRIỂN HT TT QL * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

16 6 1 ITEC4303 AN TOÀN & BẢO MẬT THÔNG TIN * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

17 6 2 ITEC4302 LẬP TRÌNH WEB * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

18 6 3 ITEC4324 QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

19 6 4 BADM1307 QUẢN TRỊ MARKETING ** 3 16 QTKD

1 ITEC4323 PHÁT TRIỂN HT TT QL * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

2 ITEC4303 AN TOÀN & BẢO MẬT THÔNG TIN * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

3 BADM2307 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

4 ITEC4302 LẬP TRÌNH WEB * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

5 ITEC4324 QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

6 ITEC4325 CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

7 ITEC2302 LẬP TRÌNH GIAO DIỆN * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

8 ITEC4305 LẬP TRÌNH JAVA * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

9 ITEC3302 ỨNG DỤNG WEB * 2 1 8+8 CN THÔNG TIN

10 ** THAY ** FINA2308 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ** 3 16 TCNH

11 ** THAY ** BADM1307 QU ẢN TRỊ MARKETING ** 3 16 QTKD

12 ** THAY ** BADM2308 QU ẢN TRỊ NHÂN LỰC  ** 3 16 QTKD

13 ** THAY ** BADM2301 THI ẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ** 3 16 QTKD

* Thứ tự các môn học có thể thay đổi cho phù hợp với thời khóa biểu của mỗi lớp học.

Ghi chú: môn học có dấu *, hoặc ** trong danh mục môn học tự chọn có thể thay thế cho môn học có dấu * , hoặc ** ở trên
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